
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ TRƯỜNG XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG XUÂN KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2026-2031
(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-UBBC ngày         /3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Trường Xuân)

STT Họ và tên Đơn vị
bầu cử

Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện

nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng

(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu

có)
Ghi chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 NGUYỄN VĂN ANH 3 18/03/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nghĩa
Sơn, tỉnh

Ninh Bình

TDP13,
Phường Bắc
Gia Nghĩa,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Kỹ sư Trồng
trọt Không Cao cấp Tiếng anh

B

ĐUV, Phó Chủ
tịch UBMTTQ

VN xã, kiêm Chủ
tịch HND xã

Ủy ban
MTTQ Việt

Nam xã
Trường Xuân

09/08/2006 Không

2 H’ BUỐT 4 16/01/1985 Nữ Việt Nam M’Nông Không

Xã
Trường

Xuân, tỉnh
Lâm
Đồng

Bon Păng
Sim, xã

Trường Xuân,
Lâm Đồng

12/12 Cử nhân
Luật Không Cao cấp Không

Phó Trưởng Ban,
Ban Văn hóa - Xã

hội

HĐND xã
Trường Xuân 08/06/2012

Đại biểu
HĐND xã
khóa 2021-

2026

3 NÔNG VĂN CƯỜNG 8 22/06/1968 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân

Sơn, tỉnh
Bắc Ninh

Bon Bu
Boong, xã

Đức An, tỉnh
Lâm Đồng

12/12 Cử nhân
Kinh tế Không Trung cấp Tiếng

Anh B

Phó Trưởng Ban
Ban Kinh tế -

Ngân sách

HĐND xã
Trường Xuân 19/05/2005

Đại biểu
HĐND xã
khóa 2021-

2026

4 TRẦN HÀ MẠNH DŨNG 5 07/11/1998 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đức

Thọ, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 5, xã
Kiến Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Kỹ sư Quản
lý đất đai,

Cử nhân luật
Không Không Tiếng

Anh B

Công chức Trung
tâm Phục vụ hành

chính công

Ủy ban Nhân
dân xã

Trường Xuân
Không Không

5 LÊ VĂN DŨNG 7 15/07/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Kỳ

Anh, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 1, Xã
Đức An, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Cử nhân

Khoa học,
Lịch sử

Không Cao cấp Tiếng
Anh B

ĐUV, Chánh Văn
phòng Đảng ủy

Đảng ủy xã
Trường Xuân 03/02/2008 Không

6 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 5 04/06/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Cẩm

Bình, tỉnh
Hà Tĩnh

Tổ 1, Phường
Đông Gia
nghĩa, tỉnh
Lâm Đồng

12/12 Đại học
Cảnh sát

Thạc sỹ
TP học và
Điều tra
tội phạm

Cao cấp
Chúng chỉ

Tiếng
M'Nông

UVBTV ĐU,
Trưởng Công an

xã

Công an xã
Trường Xuân 11/01/2003 Không

7 HOÀNG VĂN ĐƯƠNG 3 30/07/1981 Nam Việt Nam Tày Không

Xã Kim
Phượng,
tỉnh Thái
Nguyên

Bon Bu Păh,
xã Trường
Xuân, tỉnh
Lâm Đồng

12/12 Không Không Sơ cấp Không Bí thư Chi bộ
Bon Bu Păh,
xã Trường

Xuân
19/05/2005 Không

8 NGUYỄN LÊ GIANG 6 02/09/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Kỳ

Anh, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 1, xã
Đức An, tỉnh
Lâm Đồng

12/12

Cử nhân
Khoa học-

Lịch sử, Cử
nhân Luật

Không Cao cấp Tiếng
Anh B

UVBTV ĐU, Chủ
tịch Ủy ban

MTTQ Việt Nam
xã

Ủy ban
MTTQ Việt

Nam xã
Trường Xuân

10/12/2002

Đại biểu
HĐND huyện

khóa 2021-
2026

Là Đại biểu
HĐND xã
khóa 2021-

2026

9 PHAN THỊ HOÀN 7 25/3/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Bình

Minh, tỉnh
Nghệ An

Thôn 7, xã
Trường Xuân,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Cử nhân
Luật Không Trung cấp

Tiếng
Anh A;
tiếng

M’Nông

ĐUV, Phó Chủ
tịch UBMTTQ

VN xã, kiêm Chủ
tịch Hội Phụ nữ xã

Ủy ban
MTTQ Việt

Nam xã
Trường Xuân

19/04/2012

Đại biểu
HĐND xã
khóa 2021-

2026

10 NGUYỄN MAI HÙNG 2 20/10/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đức

Thọ, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 1, xã
Trường Xuân,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Không Không Không Không Bí thư Chi bộ,
thôn trưởng

Thôn 1, xã
Trường Xuân 07/06/2009

Đại biểu
HĐND xã
khóa 2021-

2026

11 H' KIM 2 02/03/1976 Nữ Việt Nam M’Nông Tin lành

Xã
Trường

Xuân, tỉnh
Lâm
Đồng

Bon Jâng
Plây 3, Xã

Trường Xuân,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Đại học Sư
phạm Giáo
dục tiểu học

Không Trung cấp Tiếng anh
B

Phó Bí thư Chi bộ,
Phó Hiệu trưởng

Trường Tiểu
học Trưng
Vương, xã

Trường Xuân

19/05/2010 Không

12 PHAN QUỐC LẬP 2 16/12/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đức

Châu, tỉnh
Nghệ An

TDP 5,
Phường Bắc
Gia Nghĩa,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Cử nhân

Triết học; cử
nhân Luật

Thạc sĩ
Triết học Cao cấp Tiếng

Anh B1

Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND

xã

Đảng ủy xã
Trường Xuân 24/05/2007

Đại biểu
HĐND tỉnh
khóa 2021-

2026
Là Đại biểu
HĐND xã
khóa 2021-

2026

13 NGUYỄN VĂN LIÊM 1 25/05/1966 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường
Quảng

Phú, tỉnh
Thanh
Hóa

Thôn 10, xã
Trường Xuân,
tỉnh Lâm
Đồng

7/10 Không Không Không Không Phó Bí thư,
Trưởng thôn

Thôn 10, xã
Trường Xuân 22/06/2001 Không

14 NGÔ VĂN MINH 6 20/10/1970 Nam Việt Nam Kinh Công giáo

Xã Hồng
Phong,

tỉnh Ninh
Bình

Thôn 9, xã
Trường Xuân,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Không Không Sơ cấp Không
Bí thư Chi bộ,

Trưởng ban
CTMT

Thôn 9, xã
Trường Xuâ 03/02/2008

Đại biểu
HĐND xã
khóa 2021-

2026

15 SẦM THÚY MÙI 5 14/06/1991 Nữ Việt Nam Nùng Không
Xã Yên

Phúc, tỉnh
Lạng Sơn

Thôn 6, xã
Trường Xuân,

Lâm Đồng
12/12 Cử nhân

Luật Không Trung cấp Tiếng
Anh B

Công chức Văn
phòng HĐND và

UBND

UBND xã
Trường Xuân 14/07/2015 Không

16 DƯƠNG TRÍ SƠN 4 05/10/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Gia

Hanh, tỉnh
Hà Tĩnh

Bon Păng
Sim, xã

Trường Xuân,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Không Không Sơ cấp Không
Phó Bí thư chi bộ,

Trưởng Ban
CTMT

Bon Păng
Sim, xã

Trường Xuân
26/10/2009 Không

17 NGUYỄN HỒNG TÂM 8 01/05/1987 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thăng
Bình, Đà

Nẵng

Thôn 3, xã
Trường Xuân,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Trung cấp
Quân sự Không Sơ cấp Không Trưởng ban

CTMT
Thôn 3, xã

Trường Xuân 19/10/2007 Không

18 TRẦN VĂN TÍN 1 01/01/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thăng

An, TP
Đà Nẵng

Thôn 4, xã
Đức An, tỉnh
Lầm Đồng

12/12
Cử nhân

Luật – Cử
nhân Kinh tế

Không Cao cấp Tiếng
Anh A

UVBTV ĐU, Phó
Chủ tịch HĐND

xã

HĐND xã
Trường Xuân 28/12/1998

Đại biểu
HĐND huyện

khóa 2021-
2026;

Là Đại biểu
HĐND xã
khóa 2021-

2026

19 NGUYỄN THIỆN TUẤN 3 17/04/1983 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Cẩm
Trung,
tỉnh Hà

Tĩnh

TDP 2 Nghĩa
Phú, Phường

Nam Gia
Nghĩa, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Cử nhân lịch
sử; Cử nhân

Luật

Thạc sĩ
Lịch sử
thế giới

Cao cấp Tiếng
Anh B

UVBTV ĐU,
Trưởng Ban Xây

dựng Đảng,
Trưởng Ban Kinh

tế - Ngân sách
HĐND xã

Đảng ủy xã
Trường Xuân 28/02/2012

Đại biểu
HĐND xã
khóa 2021-

2026

20 NGUYỄN HUY THÀNH 8 08/08/1984 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã
Trường

Lưu, tỉnh
Hà Tĩnh

TDP 3,
Phường Đông

Gia Nghĩa,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Đại học
Quân sự Không Cao cấp Tiếng

Anh B

UVBTV Đu, Chỉ
huy trưởng 
BCHQS xã

Trường Xuân

BCHQS xã
Trường Xuân 02/06/2008 Không

21 LÊ XUÂN THUẬN 8 28/9/1987 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thạch
Hà, tỉnh
Hà Tĩnh

TDP 1,
Phường Đông

Gia Nghĩa,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12

Kỹ sư Lâm
nghiệp, CN
Ngôn ngữ

Anh

Thạc sỹ
Quản lý
công;

Thạc sĩ
Quản lý
Kinh tế

Cao cấp Cử nhân
Phó Bí thư Đảng

ủy, Chủ tịch
UBND xã

UBND xã
Trường Xuân 21/08/2013 Không

22 THỊ TRÃI 7 04/01/1981 Nữ Việt Nam M’Nông Không

Xã Quảng
Trực, tỉnh

Lâm
Đồng

Bon NJ'rang
Lu, Xã Đức

An, tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Cử nhân
Luật Không Cao cấp Tiếng

Anh B

Phó Bí thư
Thường trực Đảng

ủy

Đảng ủy xã
Trường Xuân 01/12/2004

Đại biểu HĐ
ND huyện
khóa 2021-

2026
Đại biểu

HĐND xã
khóa 2021-

2026

23 Y TRỚP 5 03/11/1974 Nam Việt Nam M’Nông Công giáo

Xã
Trường

Xuân, tỉnh
Lâm
Đồng

Bon Ding
Plei, xã

Trường Xuân
9/12 Không Không Không Không Bon Trưởng

Bon Ding
Plei, xã

Trường Xuân
23/12/2022

Đại biểu
HĐND xã
khóa 2021-

2026

24 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 6 20/02/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Gia

Vân, tỉnh
Ninh Bình

Thôn 2, xã
Đức An, tỉnh
Lâm Đồng

12/12 Cử nhân
Luật Không Cao cấp Tiếng

Anh B

UVBTV ĐU, Chủ
nhiệm Ủy ban

Kiểm tra, Trưởng
ban Văn hoá - Xã

hội HĐND xã

Đảng ủy xã
Trường Xuân 06/12/2007

Đại biểu
HĐND xã
khóa 2021-

2026

25 HÀ CÔNG XÃ 1 04/01/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Long
Hưng,

tỉnh Hưng
yên

Bon Jâng
Plây 3, xã

Trường Xuân,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Cử nhân
Luật Không Cao cấp Không Kinh doanh Hợp tác xã

Bechamp 03/11/1998 Không

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Trường Xuân là 25 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 25 người.
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